	PHỤ LỤC 01: THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI HỌC LIỆU MẦM NON

	(Kèm theo Công văn số 01 /GD&ĐT ngày 03/01/2025 của Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm)



	Số TT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu về quy cách kỹ thuật 
	 Đơn vị tính  
	 Số lượng 

	A
	THIẾT BỊ DÙNG CHUNG LỚP HỌC
	 
	 
	 

	1
	Giá phơi khăn inox
	Kích thước: D90 x S45 x C100 cm. 
Vật liệu bằng inox. 
Phơi tối thiểu được 35 khăn không chồng lên nhau. 
Đảm bảo chắc chắn, an toàn.
	 Cái 
	          1 

	2
	Tủ đựng ca cốc inox
	- KT: D60 x C100 x S25 cm, khung và vách bằng inox, hai cánh mica, đủ 35 chân đế úp cốc cho 35 cháu. 
- Thiết bị mới 100%. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	3
	Tủ để đồ dùng cá nhân 18 ô
	Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ (18 ô)
- Vật liệu bằng thép tấm cán nguội dày 0,5 mm. Tủ gồm 18 ô, kích thước một ô khoảng (D350xC300xS350) mm, các ngăn có cánh, cánh có tay nắm âm hoặc núm tròn. Tủ được sơn tĩnh điện màu ghi sáng.
- Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	4
	Tủ để đồ dùng cá nhân 20 ô
	Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ (20 ô)
- Vật liệu bằng thép tấm cán nguội dày 0,5 mm. Tủ gồm 20 ô, kích thước một ô khoảng (D350xC300xS350) mm, các ngăn có cánh, cánh có tay nắm âm hoặc núm tròn. Tủ được sơn tĩnh điện màu ghi sáng.
- Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	5
	Tủ đựng chăn màn chiếu
	Tủ đựng chăn màn, chiếu
- Kích thước: D1200xR500xC1500mm. Tủ sắt có 2 cánh, có khoá ở giữa, bên trong có các đợt để chăn, màn, chiếu.
- Chất liệu: Vật liệu là thép tấm cán nguội. Toàn bộ tủ được sơn tĩnh điện. Kết cấu hiện đại, kiểu dáng đẹp, đảm bảo thẩm mỹ học đường. Mỗi tấm đợt có gờ tăng cứng ở phía dưới. Đáy tủ hàn hai gờ tăng cứng.
- Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	6
	Phản/giường nằm cho trẻ
	Kích thước: D1200xR550xC100 mm.
Chất liệu: khung sắt mạ kẽm, mặt bằng vải lưới sọc không thấm nước, thoáng mát cho trẻ khi sử dụng và thuận tiện trong công tác vệ sinh, các góc nối bằng nhựa đúc. Sử dụng cho 01 cháu/ chiếc.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	7
	Giá để giày dép inox
	- Kích thước: D90xC90xS28 cm, bằng inox, 4 tầng để được tối thiểu 35 đôi giày dép của trẻ.
- Thiết bị mới 100%. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	8
	Bàn mẫu giáo 5-6 tuổi (khung chân inox)
	Kích thước: D900 x R480 x C500 mm.
Chất liệu:
- Khung chân bàn bằng inox 201, được thiết kế kiểu gấp nghiêng, ống khung chính Ф22 dày 0,8 mm, chân bàn có gắn núm cao su chống trơn trượt, chống ồn.
- Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm (± 5mm), các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh, chịu nước, chịu lực, không cong vênh.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	9
	Bàn mẫu giáo 4-5 tuổi (khung chân inox)
	Kích thước: D900 x R480 x C480 mm.
Chất liệu:
- Khung chân bàn bằng inox 201, được thiết kế kiểu gấp nghiêng, ống khung chính Ф22 dày 0,8 mm, chân bàn có gắn núm cao su chống trơn trượt, chống ồn.
- Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm (± 5mm), các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh, chịu nước, chịu lực, không cong vênh.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	10
	Bàn mẫu giáo 3-4 tuổi (khung chân inox)
	Kích thước: D900 x R480 x C460 mm.
Chất liệu:
- Khung chân bàn bằng inox 201, được thiết kế kiểu gấp nghiêng, ống khung chính Ф22 dày 0,8 mm, chân bàn có gắn núm cao su chống trơn trượt, chống ồn.
- Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm (± 5mm), các góc được bo tròn đảm bảo không sắc cạnh, chịu nước, chịu lực, không cong vênh.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	11
	Ghế mẫu giáo 5-6 tuổi
	Chất liệu Bằng nhựa, màu sắc đỏ, xanh hoặc vàng, đúc nguyên chiếc. 
Chiều cao ghế: Từ mặt ghế xuống đất khoảng 280mm. Kích thước mặt ghế khoảng (260x260) mm.
Ghế có thể để chồng lên nhau dễ dàng khi không không sử dụng.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	12
	Ghế mẫu giáo 4-5 tuổi
	Chất liệu Bằng nhựa, màu sắc đỏ, xanh hoặc vàng, đúc nguyên chiếc. 
Chiều cao ghế: Từ mặt ghế xuống đất khoảng 270mm. Kích thước mặt ghế khoảng (260x260) mm.
Ghế có thể để chồng lên nhau dễ dàng khi không không sử dụng.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	13
	Bàn giáo viên 
(khung chân inox)
	Mặt bàn bằng gỗ tự nhiên ghép thanh, dày khoảng 18 mm. Chân bàn bằng inox, kích thước mặt bàn khoảng (950x500) mm, chiều cao bàn khoảng 550 mm. 
Sản phẩm mới 100%, đảm bảo chắc chắn, an toàn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	14
	Ghế giáo viên
	Ghế bằng nhựa chịu nước, chịu lực.
Kích thước mặt ghế khoảng 320x320 mm, chiều cao khoảng 350 mm. 
Sản phẩm mới 100%, đảm bảo chắc chắn, an toàn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	15
	Ghế mẫu giáo 3-4 tuổi
	Chất liệu Bằng nhựa, màu sắc đỏ, xanh hoặc vàng, đúc nguyên chiếc. 
Chiều cao ghế: Từ mặt ghế xuống đất khoảng 260mm. Kích thước mặt ghế khoảng (260x260) mm.
Ghế có thể để chồng lên nhau dễ dàng khi không không sử dụng.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	16
	Giá để đồ chơi và học liệu  
	Kích thước: D1200 x S300 x C800 mm.
Vật liệu bằng gỗ tự nhiên ghép thanh, dày từ 15mm - 17 mm. Tấm hậu bằng Alu, có 5 ngăn để đồ chơi và học liệu. 
Đảm bảo chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học.
	 Cái 
	          1 

	17
	Bảng quay 2 mặt (80x1200mm)
	Mặt bảng (D1200 x R800 mm): 1 mặt bằng thép chống lóa mầu xanh có dòng kẻ, 1 mặt bằng nỉ để ghim tranh ảnh. Khung mặt bảng bằng nhôm định hình (KT 30x30 mm), các góc bảng bằng cút nhựa. Khung bảng bằng sắt hộp (30x30) sơn tĩnh điện, mặt bảng có thể xoay tròn để đảo mặt khi sử dụng, có chốt hãm. Bảng có thể điều chỉnh độ cao từ 100 - 130 cm, có bánh xe di chuyển.
	 Cái 
	          1 

	18
	Đàn Organ
	Đàn Organ CASIO 
Mã hiệu sản phẩm: CT-X5000. 
Xuất xứ: Trung Quốc.
Mỗi bộ đàn gồm: Đàn organ + Adaptor 24V 1000mA + chân + sách hướng dẫn.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Đặc điểm chức năng trong giáo dục của thiết bị:
+ Hệ thống tự học đàn vời chức năng, Phát/Dừng, Tua tiến, Tua lùi, Tạm dừng, Lặp lại (Có thể điều chỉnh âm lượng bài hát),
+ Máy đếm nhịp: Nhịp 0, 2, 3, 4, 5, 6 -Dải Nhịp 20 đến 255 trên một phút (Có thể điều chỉnh nhịp bằng cách gõ phách).
+ Có lổ cắm tai nghe và đường ra vào âm thanh.
+ Chức năng tập hát nhạc có thể tới lui lập lại từng đoạn nhạc cần tập hát, phát lại giọng hát của giáo viên hoặc lời bài hát được 10 bài hát.
	 Bộ 
	          1 

	 
	 
	- Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị:
+ Bàn phím: 61 phím chuần theo kiểu phím piano; Nhấn phím cảm ứng: 3 mức nhạy, (Tắt/mở); Nguồn âm thanh: AHL (Ba phần tử); Phức điệu tối đa: 64; Âm sắc 900 âm cài sẵn, (800+100) trong đó 100 âm do người dùng tạo); Bàn phím đôi, Chia bàn phím (điểm phân chia có thể người dùng tự tạo theo ý muốn, chọn điểm thấp cao độ hơn tùy chọn mỗi bên của bàn phím, cài đặt điểm hợp âm tùy chọn mỗi bên của bàn
phím).
+ Phát chậm: 20 kiểu, âm.
+ DSP: 100 loại (Có thể áp dụng cho âm do người dùng tạo bằng cách sử dụng tính năng chỉnh sửa DSP.), âm DSP.
	
	

	 
	 
	+ Hiệu ứng tổng
+ Bộ cân bằng (10 giá trị đặt sẵn)
+ Bộ cân bằng của người dùng gồm 4 băng tần
+ Hiệu ứng đầu vào bên ngoài.
+ Hủy bỏ trung tâm (triệt tiêu giọng hát) cho đầu vào từ giắc cắm cổng âm thanh vào
+ Máy gõ nhịp
+ Phách: 0 (tắt âm nhấn), 1 đến 16
+ Nhịp: Tốc độ nhịp: 20 đến 255
+ Bài hát mẫu: 3
+ Kho bài hát
+ Bài hát cài sẵn: 30
+ Bài hát do người dùng ghi: 10
	
	

	 
	 
	+ Bài hát trong bộ nhớ USB: Hỗ trợ phát tệp MIDI tiêu chuẩn (định dạng SMF 0/1), tệp MIDI (định dạng CMF) trên ổ đĩa flash USB.
+ Phát âm thanh từ USB
+ Hỗ trợ phát tệp âm thanh trên ổ đĩa flash USB.
+ Định dạng tệp được hỗ trợ: định dạng WAV, 44,1 kHz 16 bit
+ Chức năng khác: Hủy bỏ trung tâm (triệt tiêu giọng hát)
+ Nhạc đệm tự động
+ Nhịp điệu cài sẵn: 235
+ Nhịp điệu do người dùng tạo: 100.
+ Giá trị đặt sẵn một chạm: 235
+ Giá trị đặt sẵn cho nhạc: 310 (Có chuỗi hợp âm)
+ Các phím đoản khúc
	
	

	 
	 
	+ Số phím: 4
+ Đoản khúc của người dùng: 100 (4 đoản khúc x 25 phím).
+ Chế độ chỉnh sửa: Sao chép, xóa, chỉnh sửa đoản khúc.
+ Chức năng trộn âm
+ Bộ phận bị ảnh hưởng: bộ phận nguồn âm thanh, bộ phận đầu vào micro
+ Thông số: Phần bật/tắt, âm lượng, chỉnh âm trái phải, gửi hồi âm, gửi phát chậm.
+ Đăng ký
+ Tối đa 128 thiết lập (8 thiết lập x 16 kho), chuỗi đăng ký
	
	

	 
	 
	+ Chỉnh sửa âm.
+ Chỉnh sửa âm đặt sẵn, chỉnh sửa DSP
+ Bộ nhớ để lưu âm đã chỉnh sửa (tối đa 100)
+ Chỉnh sửa nhịp điệu
+ Tạo nhịp điệu mới, chỉnh sửa nhịp điệu
+ Bộ nhớ để lưu nhịp điệu đã tạo/chỉnh sửa (tối đa 100).
+ Bộ ghi MIDI
+ Ghi âm thời gian thực, phát lại
+ Ghi âm màn trình diễn organ: 10 bài hát, 17 rãnh (1 rãnh hệ thống, 16 rãnh solo)
+ Dung lượng bộ nhớ: Khoảng 40.000 nốt (mỗi bài hát)
+ Chế độ chỉnh sửa: sửa bài hát, sửa rãnh nhạc, sửa sự kiện, nhập từng bước
	
	

	 
	 
	+ Chức năng khác: Lồng nhạc, ghi đè
+ Bàn đạp Pedan
+ Kéo dài, đều đều, nhẹ, nhịp điệu/bài hát, biểu cảm.
+ Bộ điều khiển
+ Bánh xe điều chỉnh cao độ, nút KÉO DÀI, nút LUYẾN NGẮT, nút ĐIỀU CHẾ/CÓ THỂ GÁN
+ Chức năng khác
+ Dịch phím: ±1 quãng tám (-12 đến 0 đến +12 nửa cung)
+ Chuyển quãng tám: Trên 1/Trên 2/Dưới 1/Dưới 2, ± 3 quãng tám
	
	

	 
	 
	+ Tinh chỉnh: A4 = 415,5 tới 465,9 Hz (Mặc định ban đầu: 440.0 Hz)
+ Chỉnh thô phần: Đối với mỗi phần của bản nhạc organ, ± 2 quãng tám (-24 đến 0 đến +24 nửa cung)
+ Tinh chỉnh phần: Đối với mỗi phần của bản nhạc organ, ± 99 cent.
+ Thang âm: + 17 thang âm đặt sẵn, tinh chỉnh thang âm
+ Hòa âm tự động: 12 kiểu.
+ Hợp âm rải: 150 kiểu.
+ MIDI
+ Nhận được 16 kênh đa âm sắc, chuẩn GM mức 1.
+ Đầu vào/đầu ra
+ Cổng ổ đĩa flash USB: Kiểu A
+ Cổng USB: Kiểu B kết nối với thiết bị khác (máy vi tính, smartphone, tablet…).
	
	

	 
	 
	+ Giắc cắm bàn đạp 1: Giắc chuẩn
+ Giắc cắm bàn đạp 2, biểu cảm: Giắc chuẩn
+ Giắc cắm tai nghe: Giắc cắm stereo chuẩn
+ Giắc cắm cổng âm thanh vào: Giắc cắm stereo mini/Trở kháng đầu vào 9 kΩ, Độ nhạy đầu vào 200 mV.
+ Giắc cắm đường dây ra: Giắc cắm tiêu chuẩn x 2/Trở kháng đầu ra 2,3 kΩ, Điện áp đầu ra 1,9 V (RMS) MAX
+ Giắc cắm đầu vào micrô (có Volume riêng cho micro): Giắc cắm tiêu chuẩn (Kết nối micrô động.)/ Trở kháng đầu vào 3 kΩ, Độ nhạy đầu vào 10 mV
+ Giắc nguồn: DC 24V
	
	

	 
	 
	+ Bộ cấp điện
+ Chỉ bộ đổi nguồn AC
+ Bộ đổi nguồn AC
+ Tự động tắt nguồn: Khoảng 30 phút sau thao tác cuối cùng; Có thể tắt.
+ Loa: KT 10cm x 2 (Công suất: 15W + 15W)
+ Tiêu thụ điện: 15 W.
	
	

	B
	THIẾT BỊ ĐỒ CHƠI VẬN ĐỘNG  
	 
	
	

	1
	Bập bênh đòn đơn 2 chỗ con vật
	Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời: Khung đòn bập bênh bằng thép các loại, được sơn tĩnh diện. Đòn bập bênh dài khoảng 2200 mm, được lắp trên trụ có chiều cao cách mặt đất tối đa 300 mm; Hai đầu đòn bập bênh có đệm giảm chấn; Có 02 chỗ ngồi hình con vật bằng nhựa, có tay vịn và kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo được chia đều 2 bên. 
Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân khi sử dụng.
	 Chiếc 
	          1 

	2
	Bập bênh 3 chỗ 

	Kích thước tổng thể: 230x230x85 cm; Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có 3 chỗ ngồi.
Chỗ ngồi có tay cầm và chỗ để chân, chỗ ngồi bằng nhựa, có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo được chia đều 3 bên và  cách chỗ để chân khoảng 250-300 mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang và lật dọc.
	 Chiếc 
	          1 

	3
	Bập bênh đế cong
	Bập bênh đế cong
- Kích thước tổng thể: D108xR42xC42 cm (±1 cm) 
- Bập bênh được đúc liền khối bằng nhựa cao cấp, bền vững khi sử dụng ngoài trời, thân mô phỏng hình con vật sinh động.
- Có 2 chỗ ngồi chia đều 2 bên. Chỗ ngồi có tay cầm và chỗ để chân, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mầm non.
- Có đế cong đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.
Thiết bị mới 100%. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Chiếc 
	          1 

	4
	Con vật nhún lò xo
	Con vật nhún lò xo
- Kích thước chân đế: D85xR65 cm (± 2 cm).
- Chất liệu chân đế bằng thép hộp 20x40 dày 1,4 mm hoặc ống mạ kẽm Ф42 và Ф27 dày 1,4 mm được sơn tĩnh điện. Chỗ ngồi hình con vật sinh động được làm bằng nhựa đúc nguyên khối, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo và có chỗ để chân, khoảng cách từ chỗ ngồi xuống đất tối đa 45cm.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Con vật nhún khớp nối
	Con vật nhún khớp nối 
Kích thước tổng thể: D100 x R60 x C72 cm.
- Khung đỡ con vật bằng thép ống chịu lực phi 32 mm dày 1,4 mm, sơn tĩnh điện, con vật ngồi nhún bằng nhựa PVC hoặc composite, có tay cầm và chỗ để chân, phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo.
- Chỗ ngồi trên lưng con vật cách mặt đất một khoảng tối đa 50 cm.
- Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để khi nhún xuống con vật chuyển động về phía trước. Thanh nối chuyển động bằng thép dẹt 40x4 mm, hệ thống khớp nối chuyển động sử dụng bạc thép.
Hàng hoá thiết bị mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.
	 Chiếc 
	          1 

	6
	Bộ cầu trượt đơn (có ống chui)
	Bộ cầu trượt đơn (có ống chui)
- Kích thước khoảng: 300x180x170 cm. 
- Vật liệu: Bằng nhựa. 
- Kết cấu: Bộ thiết bị gồm có 2 khối có mái che, có 2 tầng, có 01 máng trượt đơn, máng trượt có rộng khoảng 450 mm, có 01 cầu thang leo lên, có 01 ống chui, ống chui có lỗ quan sát ở hai bên để quan sát trẻ khi chơi.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Cầu trượt đôi (có xích đu treo)
	Cầu trượt đôi (có xích đu treo). 
Kích thước tổng thể khoảng: D600 x R380 x C330 cm.
Khung ống bắng sắt sơn tĩnh điện. Các ghế ngồi xích đu, vách, cầu trượt đôi, mái bằng nhựa đúc.
01 mái chóp bằng nhựa
01 cầu trượt đôi dài 200cm, có cổng chui.
01 vách nhựa số.
02 xích đu treo ghế đơn
01 xích đu treo ghế kép.
Sàn nhà chơi bằng tôn đột dập, kích thước 110x110 cm, dày 1,5 mm. Cầu thang bằng tôn đột dập dày 1,5 mm. Các ống trụ chính bằng thép ống ddwowgf kính 88,3 mm.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Đu quay
	Đu quay mâm 6 con vật
- Mặt mâm quay bằng composite có đường kính khoảng 200 cm, được liên kết với trụ quay trung tâm, có lan can bao quanh gắn trên mâm quay, có tay lái tự hành.
- Có ô che bằng vải bạt nhiều màu.
- Có 6 chỗ ngồi là 6 con vật khác nhau và được đúc bằng nhựa, màu sắc tươi sáng, sinh động, được đặt trên sàn mâm quay. Kích thước các con vật phù hợp với mâm quay và đảm bảo khoảng cách thông thoáng giữa các chỗ ngồi.  
- Chiều cao từ mặt chỗ ngồi xuống mặt sàn mâm quay khoảng từ 24 - 28 cm (tuỳ thuộc các con giống khác nhau) phù hợp với lứa tuổi mầm non.
- Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Cầu thăng bằng cố định
	Quy cách kỹ thuật:
- Kích thước tổng thể: D247xR79xC75cm (±2 cm). 
- 02 khung chân bằng thép ống mạ kẽm Ф34 và Ф21 dày 1,4mm, thanh giằng ngang bằng hộp vuông 20x20x1,4mm, mặt bích chân đế Ф10x3mm.
- 02 lan can hai bên bằng thép ống mạ kẽm Ф27 dày 1,4mm, tay vịn lối lên xuống bằng thép ống mạ kẽm Ф21 dày 1,4 mm, sơn tĩnh điện.
- Mặt cầu thăng bằng được đột dập bằng thép tấm dày 1,4mm. Kích thước mặt cầu thăng bằng D247xR20xC4cm (±1cm), mặt cầu thăng bằng được gắn chắc chắn trên khung.
- Chiều cao từ mặt cầu thăng bằng xuống đất 20cm (±1cm).
- Toàn bộ khung sắt được sơn tĩnh điện.
Thiết bị mới 100%. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Cái 
	          1 

	10
	Bộ thể chất đa năng (lắp ghép các hình khối)
	 Bằng nhựa, gồm các hình khối lắp ghép được với nhau tạo thành cầu thăng bằng, ống chui, bập bênh, ....; Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
Gồm:
- 01 khối trụ tròn (59x30x13 cm)
- 01 khối bán nguyệt (71x50x51 cm)
- 01 khối chữ U (40x21x25 cm)
- 01 khối cầu nối cong (131x37x39cm)
- 01 khối cầu nối thẳng (108x32x21 cm)
- 01 khối nối 3 cạnh (60x60x75 cm), cao 36 cm, 
- 01 khối nối ống chui (108x53x36 cm)
- 01 khối nối hình chữ H (46x36x21 cm)
- 01 khối cầu thang 3 bậc (71x29), mặt bậc thang 20 cm.
- 01 khối nối thẳng (112x31x13 cm)
- 01 khối chữ U (36x27x20 cm)
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	Xe đạp chân 3 chỗ ngồi
	Loại xe 3 bánh dùng cho trẻ em. 
Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, khung xe bằng thép ống sơn tĩnh điện. Kích thước xe khoảng (106x90x68 cm); Có 3 chỗ ngồi, chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 435mm, 2 chỗ ngồi phía sau có tay vịn; Có 3 hệ thống đạp chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng. Có 3 chỗ ngồi.
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	Xe đạp chân mô tô 2 chỗ ngồi
	Loại xe 3 bánh dùng cho trẻ em. 
Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời,  khung xe bằng thép ống sơn tĩnh điện. kích thước xe khoảng (84x89x59 cm); Có 2 chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 435mm; Chỗ ngồi phụ bằng ghế nhựa có lưng tựa và sàn để chân. Có 1 hệ thống đạp chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng. Có 2 chỗ ngồi.
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	Xe lắc (1 chỗ ngồi)
	Loại xe 3 bánh dùng cho trẻ em. 
Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, khung xe bằng thép ống sơn tĩnh điện. Kích thước xe khoảng (79X48X50 cm), khung xe được gắn trên hệ thống bánh xe, bánh trước xoay 3600  và gắn trực tiếp vào tay lái sao cho khi lắc tay lái xe tiến về phía trước. Chỗ ngồi bằng ghế nhựa có lưng tựa. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng. Có 1 chỗ ngồi.
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	Xe đạp (bời chân hình con vật, 5 chỗ ngồi)
	Kích thước tổng thể khoảng: 210 x 28 x 58 cm.
Loại vật liệu bằng nhựa bền vững khi sử dụng ngoài trời.
Kiểu dáng: Mô phỏng hình con vật, được gắn trên 3 hệ thống bánh xe. 
Có 05 chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mầm non, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 435mm.
Chuyển động bằng cách bời chân.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Bộ tạ cho trẻ
	Gồm 2 chiếc/bộ. 
Tay đòn tạ bằng sắt đường kính 2,5 cm,  dài 27cm, sơn tĩnh điện.
Quả tạ: 4 quả to đường kính 16cm x dày 2cm, 4 quả nhỏ đường kính 11cm x dày 2cm, quả tạ bằng mút xốp. 
Đảm bảo an toàn khi sử dụng.
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	Nhà leo nằm ngang (hình con vật)
	Loại vật liệu bằng nhựa bền vững khi sử dụng ngoài trời.
Kiểu dáng: Mô phỏng hình con vật.
Ống chui có đường kính tối thiểu 600 mm, chiều dài ống chui khoảng 1500 mm, trên thân ống có để lỗ quan sát trẻ khi chui. Ống được lắp trên giá đỡ cách mặt đất tối đa 20mm. 
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Xích đu treo 
	Xích đu treo (xích đu 3 con vật)
- Kích thước tổng thể khoảng: D310 x R110 x C165 cm.
- Khung đỡ xích đu bằng thép ống Ф48 và 42 dày 1,4 mm, khung hai đầu hình thang kích thước (41x165x109x165 cm).
- Tay đòn đỡ phía sau con giống bằng thép ống dày 1,4 mm, tay treo phía trước con giống bằng xích. Chân đế có thanh giằng bằng thép hộp 20x20x1,4 mm. Toàn bộ khung xích đu bằng thép ống mạ kẽm, được
sơn tĩnh điện. Khớp chuyển động bằng bạc thép.
- Xích đu có 03 chỗ ngồi là 3 con vật khác nhau được đúc bằng nhựa và được treo trên hệ thống giá đỡ, có tay cầm, có chỗ để chân, chiều cao chỗ ngồi cách chỗ để chân khoảng 24 - 26 cm, chiều cao từ chỗ để chân xuống đất tối đa khoảng 18 - 20 cm.
- Hàng hoá mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Xích đu sàn lắc 
	Quy cách:
- Kích thước: 360x150x185cm. 
- Khung chân ống 49 dày 1,8mm, khung sàn xích đu ống 42 dày 1,8mm.
- Khung mô phỏng hình thuyền rồng bằng thép chịu lực sơn tĩnh điện, 3 hàng ghế ngồi bằng nhựa với khoảng 9 chỗ ngồi.
- Mái che, đầu và đuôi rồng bằng vật liệu composite màu sắc tươi sáng, nhẵn bóng, có tay vịn và được gắn chắc chắn trên sàn.
- Kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo. Sàn cách mặt đất khoảng 300mm, được treo trên hệ thống giá đỡ để sàn có thể di chuyển theo hướng dọc.
- Hệ thống xích đu đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.
Thiết bị mới 100%. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Thang leo (chóp hình chóp)
	Kích thước tổng thể: D190 x R130 x C193 cm.
Thang leo hình tháp, được làm bằng nhựa, bốn vách leo xung quanh, có dây leo bằng cáp.
Dùng cho rèn luyện thể lực. 
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Thang leo vòng xoắn
	Thang leo xoắn, có 3 vách, bằng nhựa. Trụ chính bằng thép ống sơn tĩnh điện.
Kích thước: Cao 250, đường kính chân đế 220 cm.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Thang leo đa năng cầu trượt 1
	Thang leo đa năng cầu trượt 1.
Kích thước tổng thể: D390 x R340 x C400 cm.
Khung ống trụ bằng thép ống đường kính 113,5 mm, dày 1,8 mm. Các tay vịn và lan can bằng thép ống Ø32, Ø27, độ dày 1,1 mm, mạ kẽm, sơn tĩnh điện.
01 mái hình chóp nón, bằng nhựa đúc. 
01 cầu thang bậc bằng tôn đột dập, dày 1,5 mm, sơn tĩnh điện.
01 sàn nhà chơi bằng tôn đột dập, kích thước (110x110 cm), dày 1,5 mm, sơn tĩnh điện.
01 Cầu trượt xoắn bằng nhựa đúc.
01 thang leo vách đứng đa năng.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
	 Chiếc 
	          1 

	22
	Thang leo đa năng cầu trượt 2
	Thang leo đa năng cầu trượt 2
Kích thước tổng thể: D600 x R250 x C180 cm.
Khung bằng thép ống đường kính 88,3 mm dày 1,4 mm; 
Gồm các khối trò chơi kết nối liên hoàn.
- 01 Thang leo cầu trượt đơn dài 200 cm.
- Xích đu treo: 02 xích đu treo ghế đơn.
- 01 Xà đu thể lực.
- 01 thang leo đan lưới bằng cáp bọc nhựa và các nút đan bằng bóng nhựa. Thang leo 2 mặt.
- 01 thang leo vách nhựa 2 mặt.
Hàng hóa mới 100%, đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Cột ném bóng
	Cột ném bóng rổ
- Chất liệu: Bằng nhựa.
- Bản ném bóng (520x380) mm, Chân đế đường kính khoảng 420 mm, giá ném bóng rổ có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với trẻ mầm non.
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	Khung thành (2 chiếc/bộ)
	Mỗi bộ gồm 02 khung thành bằng nhựa.
Kích thước khung thành 120x64x76cm, có lưới chắn bóng. Trọng lượng khung thành 5,8 - 6,0 kg/chiếc. 
	 Bộ 
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	Bộ vận động thang leo đa năng  
	Quy cách kỹ thuật bộ vận động đa năng bao gồm có 04 khối sàn chơi kết nối liên hoàn.
- Kích thước tổng thể: D900xR590xC400 cm.
- Khung cột bằng thép ống đường kính 113,5 mm dày 1,8 mm; Các lan can và tay vịn bằng sắt ống Ø32, Ø27 dày 1,1mm, được mạ kẽm, sơn tĩnh điện, sàn bằng tôn sần đột dập. Toàn bộ các chi tiết làm bằng sắt thép được sơn tĩnh điện.
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	- Kích thước các sàn: 
+ Các sàn vuông (110x110cm), và 01 sàn nối cầu trượt xoắn 
- 04 loại cầu trượt bằng nhựa đúc: 
+ 01 cầu trượt xoắn cao khoảng 155 cm.
+ 01 cầu trượt đôi kích thước khoảng D220 cm
+ 01 cầu trượt đơn kích thước khoảng D220 cm.
+ 01 cầu trượt ống có đường kính khoảng 65 cm.
- Ống chui bằng nhựa, đường kính khoảng 65 cm, dài khoảng 180 cm đã bao gồm hai vách đỡ.
- Cầu nối có mái che vòng cung.
	
	

	 
	 
	- Có 02 mái che hình chóp và vòm cong, các chi chiết trang trí hoa lá được đúc bằng nhựa cao cấp, đảm bảo che mưa nắng, kiểu dáng và màu sắc sinh động và hấp dẫn trẻ khi chơi.
	
	

	 
	 
	- 01 Cổng chui cầu trượt đôi, bằng nhựa đúc.
- 01 Cổng chui cầu trượt đơn, bằng nhựa đúc.
- 02 vách chắn bằng nhựa đúc hình bông hoa và con vật.
- 01 cánh lá bằng nhựa trang trí bịt đầu ống.
- 01 quả nấm bằng nhựa, trang trí bịt đầu ống.
- Có 02 cầu thang lên xuống:
+ 02 thang leo vòng tròn. 
'+ 01 thang bậc bằng tôn đột dập.
Thiết bị mới 100%. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.
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	Cân điện tử
	CÂN ĐIỆN TỬ  
Model: CF612
Hãng sản xuất: P-ONE Việt Nam
Nhãn hiệu: OONEPRO
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành theo tiêu chuẩn hãng sản xuất 12 tháng.
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Khả năng cân: Tối thiểu 0,2kg – Tối đa: 180kg
Màn hình LCD kích thước: 58mmx23mm, hiển thị 4 số rõ ràng.
Đơn vị đo: Kg/Lb 
Sử dụng công nghệ tiên tiến cho độ chính xác cao.
Cân điện tử sử dụng công  nghệ cảm biến thông minh nhất trong dòng cân hiện đại, cho độ chính xác cao.
Nhiệt độ độ ẩm hoạt động: +5°C tới +35°C/30%RH- 85%
Nhiệt độ độ ẩm bảo quản: -20° tới +60°C / 10%RH – 95%
Áp suất khi hoạt động: 860hPa-1060hPa
Áp suất khí cho vận chuyển và bảo quản: 700hPa – 1060hPa
Vật liệu: Lắp sau nhựa ABS
Mặt Kính cường lực chống cháy nổ 6mm, chịu được tải trọng lên đến 180kg.
Dễ dàng lau chùi, vệ sinh.
Kích thước khoảng: 260 (rộng) x 260 (dầy) x 18 (cao) mm
Có chế độ bluetooth kết nối để sử dụng qua Smartphone để đo các chỉ số cơ thể: Mỡ, dư thừa cân,….
Nguồn điện: Sử dụng Pin sạc  Lithium 3V, có thể sạc đi sạc lại nhiều lần
Cổng sạc USB  mini
Cảm biến đo chính xác
Tự động bật khi người dùng đứng lên cân
Tự động tắt khi không sử dụng
Phụ kiện: Hướng dẫn sử dụng, dây đo sức khỏe, dây sạc. 
Bảo hành: 12 tháng.
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	Nhiệt kế điện tử
	NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI  
Model: IM-9001
Hãng sản xuất: P-ONE Việt Nam
Nhãn hiệu: OONEPRO
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành theo tiêu chuẩn hãng sản xuất 12 tháng.
Thông số kỹ thuật chi tiết:
Pin sử dụng: pin 02 viên: Pin AAA1,5V – 3V
Hoạt động liên tục 24/24h mỗi ngày.
Có khả năng chịu được nhiệt độ cao
Màn hình hiển thị kỹ thuật số LCD có đèn
Duy nhất 01 phím Tắt/Mở thiết bị
01 phím set, 02 phím tăng/giảm để điều chỉnh chế độ.
Điều kiện làm việc bình thường:
Nhiệt độ môi trường: 10 ℃ ~ 40 ℃.
Độ ẩm tương đối: 15% ~ 80%.
Áp suất khí quyển: 80kPa ~ 105kPa
Đơn vị nhiệt độ: ℃/F
Độ chính xác hiển thị: 0.1℃ – 0.3℃
Dải đo: 32.0℃ ~ 42.9℃
Sự tiêu thụ năng lượng: ≤ 20mW
Kích thước: 149mm x 77 mm x 43mm
Cân nặng: 159g （không bao gồm pin）
Thời gian đo lường: ≤ 1S
Khoảng thời gian đo lường: ≤ 05S
Thời gian tắt máy tự động: 20±05S
Ưu điểm và tính năng
- Máy đo nhiệt không tiếp xúc tránh bị nhiễm vi rút
- 2 chế độ đo trong một máy: Đo thân nhiệt cơ thể người, phòng và bề mặt
Hiển thị cảnh báo nhiệt độ: Đèn nền cảnh báo màu xanh, cam và đỏ.
Khoảng cách đo: 3cm ~ 5cm (1,2in ~ 2in) 
Bảo hành: 12 tháng.
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	Thiết bị âm thanh đa năng di động
	Loa di động 
Model/Nhãn hiệu: Q-15P
Xuất xứ: CQA, Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Năm sản xuất: 2024
Thông số kỹ thuật
Cấu hình loa:
- Tích hợp ổ đĩa DVD và màn hình hiển thị TFT 9 inch
- Tích hợp tính năng âmly, loa, micro.
- Công suất thực (RMS): 100W.  Công suất đỉnh (PMPO): 1000W
- Cường độ âm thanh: 110dB. Tần số đáp ứng: 50HZ-20KHZ 
- Hệ thống Loa: Loa Bass 15 inch, Loa Middle 6.5 inch, Loa Tweeter 3 inch 
Micro: Tích hợp 02 micro không dây dải tần UHF, khoảng cách thu có thể lên đến 50(m)
Vỏ loa: Chất liệu: Gỗ.  Lưới bảo vệ loa: Lưới kim loại sơn tĩnh điện
Cổng kết nối và phím điều chỉnh:
- DVD player/ USB/ SD card/ Bluetooth/ FM Radio/ Remote control/Display"
- DVD player x1, USB x3, SD card x1, Micro in (6.3mm) x2, Guitar in (6.3mm) x1, RCA Line-in x1, RCA Line-out x1, RCA video out x1, Aux in x1
- Phím điều chỉnh xoay: Master Volume, Bass (Mega Bass), Treble, Echo, Delay, M.Treb, M.Bass, M.Vol, G.Vol.
- Phím điều chỉnh dạng phím ấn: Mode, Play/Stop, Back, Next, Priority (chế độ ưu tiên micro), On-Off, Rec (Chế độ ghi dữ liệu).  
Nguồn điện:
- Nguồn AC 100-240V, 50/60Hz hoặc 12V/7A
- Tích hợp Battery: 12V/12Ah
- Thời gian sử dụng với bình ắc quy: 6- 8 giờ. Thời gian sạc đầy bình ắc quy: 5-6 giờ
Tính năng:
- Trang bị Micro không dây dải tần UHF cho phép phát và nhận dữ liệu ở tần số cao, không bị nhiễu, trùng lặp tần số với loa khác.
- Chế độ ưu tiên Micro, chế độ điều chỉnh âm bass, âm treble riêng biệt.
- Có đèn Led báo bình ắc quy khi sạc đầy và sắp hết
- Phát âm thanh/ video trực tiếp từ DVD hoặc phát âm thanh từ Thẻ nhớ /USB hoặc qua Bluetooth/RCA Line-in/ Aux.
- Kết nối mở rộng với Micro (có dây) / Guitar.
- Tích hợp mạch sạc thông minh đảm bảo an toàn và độ bền cho ắc quy.
- Dễ dàng kết nối với Điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng qua Bluetooth
- Tùy chỉnh tiếng vang, có thể hát Karaoke và nghe được FM Radio.
- Có tay kéo, bánh xe dễ dàng di chuyển.
Kích thước: 860*450*280 mm. Trọng lượng: 23.6 Kg
CÁC TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
- Nhà sản xuất đạt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 14001-2015
- Sản phẩm có chứng nhận ủy quyền bảo hành và ủy quyền phân phối tại Việt Nam
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	Màn hình hiển thị tương tác 65 inch 
	Màn hình hiển thị tương tác 65 inch
Model/nhãn hiệu: 65M6APro/Horion
Xuất xứ: Horion, Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Năm sản xuất: 2024
Thông số kỹ thuật
Màn hình hiển thị:
Kích thước màn hình: 65 inch
Đèn nền: DLED
Độ phân giải: 4K UHD HDR (3840 x 2160px)
Độ sáng: 380cd/m2. Độ tương phản: 1200:1; Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V)
Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu (10bit); Gam màu (x% NTSC): 72%
Hệ thống cảm ứng:
Công nghệ cảm ứng: Hồng ngoại (IR); Kính cường lực chống chói AG độ dày 3.2mm, độ cứng Mohs 7
Cảm ứng hồng ngoại (Max): 50 điểm; Tốc độ phản hồi: <8ms
Độ chính xác cảm ứng: ±1mm; Đối tượng cảm ứng tối thiểu: ≥1.6mm (Đơn điểm); ≥2mm (Đa điểm)
Camera và Micro tích hợp:
Camera AI 48MP, góc nhìn (Đường chéo/ Ngang): 114.9°/ 102.1°, Auto Tracking âm thanh, đóng khung hình thông minh
Micro: 8 Micro, khoảng cách thu 12m, góc thu 180°, hỗ trợ AEC/ AGC và tăng cường giọng nói
Hệ thống android tích hợp:
Hệ điều hành: Android 13.0
CPU: A311D2 A73x4+A53x4, tốc độ lớn nhất 2.2GHz và nhỏ nhất 2.0GHz; GPU Mali - G52 MP8
Ram: 8GB LPDDR4X; Rom: 128GB
WIFI: Trang bị 2 mô đun Wifi độc lập, mô đun Wifi 6 để kết nối internet và mô đun Wifi 5 để phản chiếu màn hình không dây
Bluetooth: BT5.3
Hệ thống Loa: 2 x 20W/ 6Ω + 1 x 20W/4Ω (Loa siêu trầm)
Kết nối không dây NFC: Tiêu chuẩn: ISO/IEC 14443 A / ISO/IEC 14443 B; Tốc độ đọc/ ghi: 106 đến 424kbps; Độ trễ đọc/ ghi: <100ms
Cổng kết nối:  
Phía trước: USB-A 3.0 x2 (Public); USB-C x1 (60W, 20V/3A, hỗ trợ chế độ DRP)
Phía sau: HDMI 2.0 vào x2 (HDMI 1_ARC); DP 1.2a vào x1; USB- C x1 (15W PD); VGA vào x1; Audio vào (3.5mm) x1; LAN x2 (10M/100M/1000Mbps); USB-A 2.0 x1; USB-A 3.0 x2; USB-B 3.0 x3; Mic vào (3.5mm) x1; S/PDIF ra x1 (16Mbps); RS232 vào x1; Audio ra (3.5mm) x1; HDMI 2.0 ra x1; Khe cắm OPS x1
Nguồn điện: AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz; công suất tiêu thụ (không bao gồm OPS): 220W, chế độ chờ <0.5W 
Nhiệt độ hoạt động: Từ 0℃ đến 40℃, độ ẩm làm việc: Từ 20% đến 80% RH
Màn hình tương tác có thể hoạt động liên tục: 18 giờ*7 ngày
Trọng lượng: 45kg±1.5kg; Kích thước (W*D*H): 1494.7 x 87.1 x 891.2 mm
Đóng gói: Bút viết *2, điều khiển từ xa *1, HDSD, dây HDMI 3m *1, cáp cảm ứng 3m *1, cáp nguồn 3m *1, giá treo tường x1
Các tính năng của màn hình
Màn hình tương tác có chức năng khóa màn hình, khóa menu cài đặt, khóa cảm ứng, khóa IR, khóa bàn phím, khóa cổng USB, khóa trình quản lý tệp, khóa cài đặt thêm ứng dụng (.apk).
Chế độ bảo vệ mắt: Tự động điều chỉnh độ sáng của màn hình theo ánh sáng môi trường xung quanh và điều chỉnh nhiệt độ màu của màn hình.
Cho phép thiết lập nguồn tín hiệu đầu vào mặc định khi bật màn hình, có thể lựa chọn 1 trong các nguồn tín hiệu: Hệ điều hành Android, OPS, HDMI1, HDMI2, DP, VGA, USB-C, Rear USB-C.
Tính năng chia đôi màn hình: Cho phép chạy hai ứng dụng hoặc hiển thị hai nội dung bất kỳ cùng lúc theo thời gian thực trên màn hình, mỗi ứng dụng hoặc nội dung sẽ được trình chiếu, hiển thị trên một nửa của màn hình.
Tính năng bảng trắng di động và bảng trắng dưới dạng cửa sổ: Cho phép mở bẳng trắng này bất kỳ lúc nào, ở giao diện, nội dung đang hiển thị bất kỳ (trên Android, Windows của OPS và giao diện của bất kỳ thiết bị ngoại vi nào được kết nối với màn hình), bằng cách vuốt lên màn hình từ cạnh dưới của màn hình để viết vẽ, phân tích về nội dung đang trình chiếu.
Chế độ nhiều cửa sổ: Cho phép mở cùng lúc nhiều cửa sổ ứng dụng (mỗi ứng dụng là 1 một cửa sổ) tối đa lên đến 9 cửa sổ và tương tác độc lập, mỗi cửa sổ có thể điều chỉnh được kích thước khung hình chiếu.
Cho phép mở giao diện của hệ thống Windows, nguồn HDMI hoặc các nguồn khác dưới dạng một cửa sổ nhỏ trên giao diện hệ thống Android và có thể di chuyển đến vị trí bất kỳ trên màn hình.
Cài đặt các cổng tín hiệu HDMI với các chế độ: Chế độ hình ảnh; điều chỉnh độ tương phản (100 mức), độ sáng (100 mức), độ sắc nét (20 mức), độ bão hòa (100 mức), đèn nền (100 mức); điều chỉnh nhiệt độ màu; chế độ âm thanh (điều chỉnh âm bass, treble, cân bằng); cài đặt HDMI CEC, HDMI EDID: EDID 1.4 hoặc EDID 2.0.
Cho phép cài đặt thời gian tự động bật, tắt màn hình với các tùy chọn: Giờ, phút, tất cả các ngày trong tuần hoặc lựa chọn ngày trong tuần. Cho phép thay đổi logo khởi động khi bật màn hình. 
Các ứng dụng phần mềm kèm theo mành hình  
(1) Ứng dụng trình chiếu không dây tích hợp trên màn hình
Cho phép 9 thiết bị (sử dụng hệ điều hành Android, IOS, Windows, Mac OS) kết nối không dây (không cần mạng internet hoặc cùng một mạng có kết nối internet) và trình chiếu nội dung khác nhau lên màn hình tương tác cùng một thời điểm. Các thiết bị có thể trình chiếu cả âm thanh và hình ảnh. 
Với thiết bị sử dụng Android: Cho phép chia sẻ màn hình và tương tác từ thiết bị cá nhân lên màn hình; giám sát nội dung hiển thị trên màn hình tương tác, tương tác 2 chiều và điều khiển trực tiếp các tính năng, ứng dụng của màn hình từ thiết bị cá nhân; 
Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows: Cho phép lựa chọn 3 chế độ: Chế độ Desktop (phản chiếu màn hình và tương tác 2 chiều), chế độ Monitor (phản chiếu màn hình, không tương tác), chế độ Windows (phản chiếu nội dung được lựa chọn).
Phản chiếu màn hình đến nhiều màn hình tương tác: Cho phép nhiều màn hình tương tác kết nối không dây với nhau (Tối đa 128 màn hình). Đồng thời có thể phát và hiển thị nội dung từ điện thoại di động/ máy tính xách tay/ máy tính bảng lên  các màn hình tương tác đã kết nối đồng thời cùng lúc.
Tích hợp tính năng Google Cast, cho phép phản chiếu màn hình thiết bị cá nhân lên màn hình tương tác (trong cùng 1 mạng Wifi) thông qua ứng dụng Google Cast.
Tính năng BYOM: Cho phép máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, MacOS khi thực hiện họp, dạy học trực tuyến có thể sử dụng trực tiếp micro và camera của màn hình tương tác thay cho camera và micro của máy tính thông qua thiết bị truyền phát không dây đồng bộ với màn hình.
Với máy tính sử dụng Windows, Mac OS cho phép chia sẻ nội dung lên màn hình và tương tác điều khiển ngược lại máy tính. Cho phép giám sát trực tiếp nội dung hiển thị trên màn hình tương tác và điều khiển tất cả các tính năng, ứng dụng của màn hình từ máy tính sử dụng Windows.
(2) Phần mềm hỗ trợ giảng dạy Bảng trắng (Whiteboard) tích hợp trên hệ điều hành Android
Viết vẽ, tẩy xóa, chọn, chỉnh sửa, di chuyển,…tùy chọn Background với 16 triệu màu sắc. Trang bị hai kiểu bút khác nhau, mỗi kiểu bút có thể lựa chọn nét bút và màu sắc khác nhau (với 16 triệu màu). Cho phép thiết lập 2 đầu của bút viết để viết hai màu khác nhau với độ rộng nét khác nhau;
Cho phép chia bảng trắng thành hai hoặc ba khu vực tương tác độc lập, mỗi khu vực có thể lựa chọn màu bút viết khác nhau. Cho phép chụp lại nội dung đã viết và chèn vào bảng trắng.
Tìm kiếm nhanh thông tin trên internet từ bảng trắng, chỉ cần khoanh tròn vào chữ cần tìm trên bảng trắng và chọn tính năng tìm kiếm, khi đó các dữ liệu liên quan sẽ hiển thị trên màn hình.
Tính năng giảng dạy, họp online ngay trên bảng trắng cho phép kết nối tối đa lên tới 8 màn hình tương tác ở các vị trí địa lý khác nhau khi có kết nối internet mà không cần trang bị thêm thiết bị ngoại vi khác. Lúc này tại mỗi điểm cầu cho phép tương tác viết, chèn và chia sẻ file định dạng ảnh hoặc powerpoint lên trên bảng trắng và cùng nhau tương tác ghi chú, viết vẽ, phân tích về nội dung đó trên cùng một bảng trắng. Ngoài ra tại các điểm cầu có thể tùy chọn cho phép hiển thị hoặc không hiển thị nội dung camera của các điểm cầu khác trên màn hình của mình.
Nhận dạng chữ viết tay thông minh và chuyển thành chữ đánh máy, hỗ trợ nhận dạng 20 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.
Cho phép chèn trực tiếp file PDF vào bảng trắng để trình chiếu, người dùng có thể chụp lại nội dung có trong file PDF và chèn ra bảng trắng.
Tính năng vẽ lưu đồ giải thuật thông minh, phần mềm trang bị sẵn các mẫu hình chỉ cần chọn mẫu và kết nối sẽ được lưu đồ như mong muốn.
Tính năng chia đôi màn hình với bảng trắng: Một nửa màn hình tương tác sẽ thể hiện nội dung trên bảng trắng để người dùng có thể viết vẽ, nửa màn hình còn lại cho phép mở ứng dụng bất kỳ có trên màn hình.
Trang bị bộ công cụ hình học 2D (gồm mẫu 9 hình), hình 3D (gồm 5 mẫu hình), hình mạng tinh thể (gồm 4 mẫu hình) và các công cụ thước kẻ, ê ke, thước góc, compa.
Tích hợp công cụ máy tính ngay trên bảng trắng, giúp người dùng thuận lợi khi cần tính toán nhanh.
Tính năng kẻ bảng biểu thông minh: Mặc định bảng trắng cho chúng ta bảng biểu với  04 ô, muốn thêm cột bằng cách kẻ một đường từ trên xuống dưới vào phần cột, ngược lại kẻ một đường từ dưới lên sẽ là xóa cột. Muốn thêm hàng bằng cách kẻ một đường từ trái sang phải vào phần hàng, ngược lại kẻ một đường từ  phải sang trái là xóa hàng. Khi viết nội dung vào một ô màn hình sẽ tự động điều chỉnh kích thước của ô đó sao cho phù hợp với nội dung viết.
Tính năng kết nối trực tiếp với camera bên ngoài ngay trong bảng trắng, với các chế độ hiển thị: Nguyên bản, tài liệu, thang độ xám, làm tan sương mù. Cho phép chụp ảnh, tạo mã QR các hình ảnh đã chụp để chia sẻ đến các thiết bị cá nhân qua quét mã QR. Cho phép chụp 2 hình ảnh khác nhau và hiển thị trên cùng một màn hình (mỗi nửa màn hình hiển thị một hình ảnh) để thực hiện so sánh. 
Cho phép lưu nội dung trên bảng trắng vào Google drive, One drive.
(3) Bộ công cụ bình chọn 
Gồm 2 chức năng Bình chọn và Chấm điểm thông qua các thiết bị cá nhân và được kết nối với màn hình bằng cách quét mã QR. Chế độ bình chọn: có thể tạo ra từ 2 đến 10 đáp án và cài đặt ở chế độ ẩn danh hoặc không ẩn danh; Chế độ chấm điểm: cho phép thiết lập chấm điểm lên đến 50 ứng viên.
(4) Ứng dụng chuyển tải file dữ liệu lên màn hình tương tác: Người dùng có thể chuyển tải file tài liệu, hình ảnh, video từ thiết bị di động (sử dụng hệ điều hành Android, IOS, Windows) lên màn hình tương tác bằng thao tác đơn giản quét mã QR và lựa chọn file để tải lên. Người dùng có thể mở trực tiếp file dữ liệu, chèn trực tiếp file ảnh ra bảng trắng, lưu file dữ liệu vào màn hình hoặc xóa file đã tải lên ngay trên phần mềm này.
(5) Phần mềm hỗ trợ soạn thảo bài giảng cài đặt trên hệ điều hành Windows
Phần mềm cài đặt trên hệ điều hành Windows, có tiếng Việt giúp dễ sử dụng. Trang bị 9 mẫu bút viết/chú thích có thể lựa chọn các màu và nét bút khác nhau và 4 chế độ xóa: Xóa đối tượng, xóa phông, xóa ảnh, xóa toàn bộ trang.
Tự động nhận diện công thức toán học: Viết tay công thức toán học và tự động chuyển thành công thức đánh máy sau đó chèn ra bảng trắng.
Hỗ trợ chèn trực tiếp vào bảng trắng, gồm: Trang trắng, trang màn hình, văn bản, hình ảnh, cửa sổ hình ảnh, bảng biểu, file flash, video, audio và liên kết trang web.
Tích hợp thư viện nguồn offline với kho dữ liệu phong phú gồm hình ảnh, tệp media cho phép sử dụng các hình ảnh/tệp media này chèn vào bảng trắng, bài giảng, cụ thể: Thư viện hình ảnh về các môn học: Sinh vật học (Biology), nghệ thuật (Art), hóa học, mẫu các chữ cái (chữ viết hoa hoặc viết thường), địa lý, lịch sử, toán học, âm nhạc, vật lý, khoa học, thể thao, biển báo và phương tiện giao thông,…Thư viện media liên quan đến hóa học và vật lý.
Tính năng lớp học thông minh: Cho phép giáo viên tạo lớp học, máy tính giáo viên và máy tính học sinh trong lớp học kết nối với nhau qua cùng một mạng Lan. Nội dung giảng dạy trên bảng trắng của giáo viên sẽ được truyền đến bảng trắng trên máy học sinh. Giáo viên có thể điều khiển không cho phép hoặc cho phép học sinh cùng tương tác 2 chiều (viết, vẽ) với mình về nội dung đang giảng dạy trên bảng trắng.
Hỗ trợ xuất nội dung bài giảng thành tài liệu để lưu giữ với các định dạng: Ảnh (png, bmp, jpg), pdf và word.
Các tiêu chuẩn của sản phẩm
- Nhà Sản xuất của Sản phẩm đạt chứng nhận ISO: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Sản phẩm đạt chứng nhận CE.
- Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối cam kết về việc cung cấp hàng hóa, hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành và dịch vụ sau bán hàng.
	Chiếc
	1

	5
	Bộ máy chiếu (máy chiếu, màn chiếu 100 inch)
	Bộ máy chiếu (máy chiếu, màn chiếu 100 inch)
1.Quy cách kỹ thuật máy chiếu: 
Máy chiếu đa năng 
Model: LS510WP
Hãng sản xuất: Viewsonic
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 24 tháng hoặc 3.000 giờ cho nguồn sáng tùy theo điều kiện nào đến trước
Năm sản xuất: 2024
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải thực: WXGA (1280x800)
Độ sáng: 4200 ANSI Lumens
Độ tương phản: 3.000.000:1
Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu
Loại nguồn sáng: LED
Tuổi thọ nguồn sáng: Lên tới 30.000 giờ
Tỉ lệ khung hình: Tự động/ 4:3/ 16:9/ 16:10
Ống kính: F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Chênh lệch chiếu: 100%+/-5%
Tỷ lệ phóng hình: 1.55-1.70
Thu phóng: 1.1x (quang học), 0.8x - 2.0x (kỹ thuật số)
Kích thước hiển thị: 30 - 300 inch (đường chéo)
Khoảng cách chiếu: 1m-10.98m (100"@3.34m)
Chỉnh vuông hình (Keystone): Theo chiều dọc ± 40º
Độ ồn (Chế độ thường/ Chế độ Eco): 34 / 28dB 
Độ trễ đầu vào	16ms
Hỗ trợ độ phân giải: Từ VGA (640 x 480) đến FullHD (1920 x 1080)
Tương thích HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Tần số quét: Ngang: 15K~102KHz, Dọc: 23~120Hz
Cổng kết nối: VGA vào x1, HDMI 1.4 vào x1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4), Audio (3.5mm) vào x1, VGA ra x1, Audio (3.5mm) ra x1, USB- A (Cấp nguồn/ Services) x1 (5V/2A), RS232 x1, Loa: 2 W
Nguồn điện: AC 100~240V +/- 10% , 50-60Hz
Công suất tiêu thụ: 240W (chế độ thường)/ <0.5W (chế độ chờ)
Nhiệt độ hoạt động: 0–40º C
Trọng lượng: 2.65 kg
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 293 x 221 x 115 mm 
Ngôn ngữ: 20 ngôn ngữ, có Tiếng Việt và Tiếng Anh
Cho phép thiết lập 8 kênh điều khiển từ xa với 8 mã riêng biệt cho 8 máy chiếu
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH: 
Máy chiếu được trang bị công nghệ LED thế hệ thứ 3, ứng dụng công nghệ Ams OSRAM’s Ostar Projection Power 
LED giúp tiết kiệm năng lượng gần 50% so với các máy chiếu khác.	
Thiết kế khả năng chống bụi (IP5X) và trình chiếu 360° linh hoạt.
Tính năng 3X Fast Input giúp máy chiếu tìm và nhận tín hiệu nhanh gấp 3 lần.
Tính năng giảm nhiễu (Noise Reduction) giúp máy chiếu giảm nhiễu trên các hình ảnh hiển thị.
Máy chiếu có thể tự động bật nguồn khi được kết nối nguồn điện hoặc tự động bật nguồn khi kết nối tín hiệu đầu vào
 từ cổng HDMI, VGA.
Thiết kế làm mát tiên tiến cho phép hoạt động 24/7 mà không làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc hiệu suất làm việc
Máy chiếu được tích hợp tính năng Hẹn giờ trình chiếu: Thời gian hẹn giờ /Thời gian hiển thị /Vị trí hiển thị/Hướng
 đếm thời gian /Âm thanh nhắc nhở /Bắt đầu đếm thời gian.
Chức năng bảo vệ máy chiếu: Thiết lập mật khẩu khóa bàn phím trên thân máy; khóa bật nguồn.
Thông tin thời gian sử dụng của nguồn sáng được chia rõ thời gian sử dụng các chế độ.
CÁC TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM MÁY CHIẾU 
- Sản phẩm có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
- Sản phẩm có chứng nhận ủy quyền bảo hành và ủy quyền phân phối tại Việt Nam
- Nhà Sản xuất của Sản phẩm đạt chứng nhận ISO: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
2. Quy cách kỹ thuật màn chiếu di động
Model: P70TS/ DALITE
Kích thước vùng chiếu (m): 1m78 x 1m78
Kích thước vùng chiếu (inch: 70" x 70"
Đường chéo tương đương: 100 inch
Vải màn chất lượng cao Matte white
Màn chiếu 3 chân tiện lợi di chuyển.
Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2
Khả năng chống mốc
Hộp màn thiết kế hình lục lăng chắc chắn, màn có viền đen bao quanh giúp tránh được việc phán tán ánh sáng, tăng độ tập trung tối đa cho người xem.
Chân màn bằng hợp kim cứng giúp màn đứng vững, chắc chắn, thăng bằng và chuyên nghiệp khi sử dụng.
Xuất xứ: Trung Quốc.
Bảo hành: 12 tháng.
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	Bộ thiết bị làm quen với máy tính, gồm:
	Mỗi bộ gồm các mục (6.1; 6.2; 6.3 và 6.4)
- 01 Bộ bàn ghế làm quen với máy tính;
- 01 Bộ máy tính; 
- 01 Đôi loa máy tính; 
- 01 Bộ phần mềm bé làm quen với máy tính.
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	 6.1
	Bộ bàn ghế làm quen với máy tính
	Bằng gỗ tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi mầm non.
Bàn: Dài 107  x Sâu 350 x Cao 120 cm 
Hộp đựng CPU: D55 x S30 xC48 cm
Ghế: D80 x S38 x C28/45 cm.
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	 6.2
	Bộ máy tính (để bàn)
	Model: FTA5224i
Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12400 (6 lõi, 12 luồng, 2.5Ghz)
Bộ nhớ đệm: 18MB cache
Bộ nhớ RAM: 8Gb DDR4 2666Mhz. Hỗ trợ 6 khe cắm ram
Ổ cứng: Ổ cứng thể rắn (SSD) dung lượng 512Gb
Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset
Hỗ trợ  LGA1700 S/p Intel thế hệ 12 Core/Pentium/Celeron
Giao tiếp kết nối
3 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector ), 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header. integrated CSM_Coporate Stable Modelsoftware (đồng bộ thương hiệu)
Đồ họa: Bộ vi xử lý Đồ họa Tích hợp Intel® UHD Graphics
Màn hình FPT Elead  21.5" LED (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M, Sử dụng công nghệ LBL (Low Blue Light) chống chói mắt và tránh hại mắt cho người sử dụng. Cổng giao tiếp: D-sub (VGA); HDMI
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
Giao tiếp mạng: Integrated Gigabit LAN
Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh 7.1
Vỏ máy và nguồn: FPT Elead Slim Tower case with PSU 550W (SFF Case)
-Kích thước: 410mm x 100mm x 310mm
-Case máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA. Có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C
Bàn phìm vi tính FPT Elead chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)
Chuột vi tính FPT Elead chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)
Bảo hành: 2 năm
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	 6.3
	Loa máy tính
	LOA MICROLAB M108 - 2.1
Công suất: 6.3 Watt
Tần số đáp ứng: 35Hz-20kHz
Hệ thống loa 2.1 cho âm thanh chất lượng cao
Tỷ số nén nhiễu S/N >75dB
Kích thước (WxHxD): loa trầm 149x210x190 mm
Kích thước loa vệ tinh 96x136x94 mm.
	Chiếc
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	6.4
	Phần mềm bé làm quen với máy tính
	Các phần mềm Làm quen với máy tính đã được Vụ GDMN khuyến khích đưa vào các trường Mầm non cũng như tới mọi gia đình cho trẻ sử dụng, phiên bản tiếng Việt. 
Thông qua việc sử dụng phần mềm cho trẻ được cài đặt trên máy tính và thao tác trực tiếp trên máy tính sẽ giúp trẻ tăng cường việc học tiếng việt, toán, khoa học, sử dụng máy tính và  các ứng dụng trên máy tính với phương châm “chơi mà học, học mà chơi”.
Bao gồm các nội dung: 
1. Phần mềm ngôi nhà toán học của Mille: Dùng để hướng dẫn trẻ học toán thông qua bảy hoạt động dưới dạng trò chơi. Học sinh học về các con số, cách đếm, phép cộng, trừ, mô hình, giải câu đố, kích thước, các dạng hình học, .... nhằm giúp trẻ xây dựng được nền móng đối với các khái niệm toán học và các kỹ năng suy nghĩ cần thiết để xây dựng quan niệm và hiểu biết thế giới xung quanh.
2. Phần mềm ngôi nhà khoa học của Sammy: Dùng cho trẻ thực tập khả năng phân loại, sắp xếp thứ tự, quan sát, dự đoán và xây dựng. 
Trẻ sẽ được tiếp cận bộ môn khoa học cơ bản và khám phá thế giới động thực vật sống trong môi trường ao hồ.
3. Phần mềm ngôi nhà không gian và thời gian của Truddy: 
- Dùng cho trẻ trong việc thực tập nhận biết thời gian, đơn vị thời gian dùng để đo lường. 
- Khám phá mối quan hệ giữa trái đất, địa cầu và bản đồ thế giới.
- Định vị và đọc tên các lục địa, đại dương và những địa danh trên thế giới. 
- Phát triển kỹ năng dò bản đồ và phương hướng (cả phương hướng tương đối và tuyệt đối). 
- Liên kết bản đồ nhìn từ trên cao với bản đồ nhìn thẳng.
- Học về tỉ lệ bản đồ, tìm hiểu mối quan hệ giữa bản đồ và phong cảnh thực địa. 
- Thực tập khả năng sáng tạo.
4. Phần mềm ngôi nhà những đồ vật biết nghĩ:
- Phần mềm được thiết kế để cung cấp cho trẻ các kỹ năng tư duy đa dạng: Ghi nhớ, suy nghĩ, phản biện, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Khả năng về âm nhạc, hay khả năng về thị giác/không gian, logic/ toán học của trẻ có thể bộc lộ khi chơi, trong những lĩnh vực mà có thể các bé không tự biết được. 
- Mỗi hoạt động được thiết kế như trò chơi trí tuệ có tác động mạnh, sẽ kích thích sự phát triển trí óc, khám phá, tìm tòi và sáng tạo được nuôi dưỡng của trẻ.
5. Phần mềm ngôi nhà văn học chữ viết:
- Phần mềm giúp trẻ tiếp cận và thích ứng nhanh với ngôn ngữ tiếng Việt thông qua máy tính.
- Nội dung học tập trực quan hấp dẫn tương tác với trẻ. Trẻ có thể tự học sau khi có sự hỗ trợ ban đầu từ giáo viên hoặc phụ huynh. Nội dung theo sát chương trình Văn học chư viết của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
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	Loa cầm tay
	Loại thông dụng
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	Tủ đựng thiết bị
	Bằng tôn, sơn tĩnh điện, Kích thước (D1000 x S450 x C1830) mm. 
Tủ có 2 cánh kính, 2 cánh sắt, có khoá.
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	Máy tính xách tay
	ASUS P1462CVA-EB1035W
- Bộ vi xử lý : Intel® Core™ i5-1335U Processor  (12M Cache, up to 4.6GHz, 10 cores)
Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4. Hỗ trợ mở rộng với 1 SODIMM
Ổ cứng: 512 M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Khe cắm mở rộng 
- 01 x DDR4 SO-DIMM slot
- 01 x M.2 2280 PCIe 4.0x4
 Camera : 720p HD camera + With privacy shutter
Kết nối không dây: Wi-fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth
Giao tiếp kết nối 
+ 01 x USB 2.0 Type-A
+ 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
+ 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
+ 01 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
+ 01 x HDMI 1.4
+ 01 x jack cắm âm thanh 3.5mm
+ 01 x cổng kết nối mạng LAN tốc độ Gigabit.
- Bàn phím: Chiclet Keyboard, tích hợp phím số cảm ứng
- Màn hình: Kích thước màn hình: 14.0 inch
+ Đèn nền: LED/ Độ sáng: 250nits/ Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)/ Tỷ lệ: 16:9
+ Có chức năng chống chói
+ Gam màu: NTSC 45%
+ Góc nhìn (H/V): 178/178
+ Thời gian đáp ứng (Tiêu chuẩn/ Tối đa): 20/25ms
+ Tần số: 60Hz
+ Độ tương phản: 700:1
+ Tỷ lệ màn hình trên thân máy 81%
+ IPS: Wide view,
- Loa Stereo 2W tích hợp, microphone dạng dài hỗ trợ Cortana
- Pin: 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
- Sạc nguồn : Type C/ 65W AC Adapter/ Output: 20V DC, 3.25A, 65W/ Input: 100~240V AC 50/60Hz universal.
- Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 home bản quyền. 
- Trọng lượng: 1,46 kg.
- Máy tính xách tay được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 14064:2018, ISO/ IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, Chứng chỉ IECQ; QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT; Đạt tiêu chuẩn độ bền US MIL-STD 810H.
- Bảo hành: 1 năm.
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